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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ, TP.ĐÀ NẴNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 191/2018/QĐST-DS                                     Cẩm Lệ, ngày 20 tháng 11 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu Tuyên bố một người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Trương Thị Hai 

Thư ký phiên họp: Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt - Thư ký Tòa án, Toà án nhân 

dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tham gia phiên họp: Bà Trần 

Lê Phượng  - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

143/2018/TLST-VDS ngày 29 tháng 10 năm 2018 về việc “yêu cầu tuyên bố một 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp 

sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 07/2018/QĐST-VDS ngày 07 tháng 11 năm 2018, 

gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Bùi Thị Th, sinh năm 1982. 

 Địa chỉ: Tổ 37, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Ông Phan Ngọc L, sinh năm 1975.Địa chỉ: Tổ 37, phường H, quận C, thành phố 

Đà Nẵng.  

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Phan 

Ngọc L là Bà Bùi Thị Th, sinh năm 1982. Địa chỉ: Tổ 37, phường H, quận C, thành phố 

Đà Nẵng. (Vợ Ông Phan Ngọc L). 

  + Bà Phan Thị M, sinh năm: 1954. Địa chỉ: Tổ 37, phường H, quận C, thành phố 

Đà Nẵng.  

Bà Phan Thị M ủy quyền cho bà Bà Bùi Thị Th tham gia tố tụng (theo Văn bản 

ủy quyền ngày 02 tháng 11 năm 2018). 
 
 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 
 

 Bà Bùi Thị Th yêu cầu Toà án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

tuyên bố Ông Phan Ngọc L, sinh năm 1975. Địa chỉ: Tổ 37, phường H, quận C, thành 

phố Đà Nẵng có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa 

án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nhận định: 

Theo đơn yêu cầu, bản tự khai, lời trình bày của Bà Bùi Thị Th tại phiên họp 

thể hiện:  

[1] Bà Bùi Thị Th và Ông Phan Ngọc L kết hôn vào năm 2005, vợ chồng bà 

sinh được 02 người con: Phan Anh Nh, sinh năm: 2005 và Phan Anh Th, sinh năm: 

2013. Vào năm 2015 trong khi tham gia giao thông, Ông Phan Ngọc L bị tai nạn dẫn 

đến chấn thương sọ não phải điều trị thời gian dài. Sau thời gian điều trị thì sức khỏe 

được cải thiện nhưng trí tuệ và tinh thần không minh mẫn, trí nhớ giảm sút, có biểu 

hiện nhớ nhớ, quên quên, không tự chủ hoàn toàn trong các quan hệ giao tiếp.  

Đến ngày 03/4/2015 Ông Phan Ngọc L được UBND phường Hòa Thọ Đông, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cấp giấy xác nhận khuyết tật và được nhận tiền hỗ 

trợ hàng tháng theo quy định. Nay gia đình bà làm giấy tờ về mua bán nhà đất, để 

thuận lợi trong việc giải quyết giấy tờ, đảm bảo quyền lợi cho các con ông, bà sau này, 

bà đề nghị Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ tuyên bố Ông Phan Ngọc L có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi.     

[2] Nội dung yêu cầu giải quyết việc dân sự của Bà Bùi Thị Th thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ theo quy định tại điểm a Khoản 2 

Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Theo yêu cầu của Bà Bùi Thị Th ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tòa án nhân dân 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần 

đối với Ông Phan Ngọc L 

[3] Kiểm sát viên tham gia phiên họp phát biểu ý kiến về việc giải quyết việc 

dân sự:  

+ Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của thẩm phán, hội đồng giải quyết việc 

dân sự, thư ký phiên họp kể từ khi thụ lý việc dân sự cho đến trước thời điểm thẩm 

phán, Hội đồng ra quyết định giải quyết việc dân sự đã tuân thủ đúng quy định tại các 

điều 365,366, 369, 370,378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và việc chấp hành pháp 

luật của các đương sự tuân thủ đúng quy định tại Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015. 

+ Về nội dung: Sau khi xem xét chứng cứ trong hồ sơ thì thấy Ông Phan Ngọc 

L có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Do đó có đủ cơ sở để chấp nhận đơn 

yêu cầu của Bà Bùi Thị Th đề nghị Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng tuyên bố Ông Phan Ngọc L có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo 
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quy định tại Điều 23 Bộ luật dân sự năm 2015 và đề nghị Tòa án chỉ định người giám 

hộ cho Ông Phan Ngọc L. 

[4] Xét yêu cầu giải quyết việc dân sự của Bà Bùi Thị Th  thì thấy: 

Ngày 05/11/2018, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đã tiến hành 

giám định pháp y tâm thần đối với Ông Phan Ngọc L và kết luận giám định pháp y 

tâm thần số 1009/KLGĐTC ngày 06 tháng 11 năm 2018 đã kết luận: 

Bệnh sử và tiền sử: Đối tượng Phan Ngọc Linh, sinh năm 1975, có quá trình 

sinh đẻ, phát triển về thể chất và tâm thần hoàn toàn bình thường, học đến lớp 8/12 thì 

do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lớn lên đối tượng học nghề và làm thợ nề từ năm 18 

tuổi đến 30 tuổi để sinh sống. Năm 2005, đối tượng bắt đầu có biểu hiện rối loan tâm 

thần: đêm ít ngủ, không chú ý vệ sinh cá nhân, nói nhảm một mình, hay nói những 

điều không có thật, cho rằng bố vợ mình là công an bắt, có người nói xấu về mình, có 

người theo dõi, rình rập để hại mình, thỉnh thoảng gây gỗ với người khác, đập phá đồ 

đạc trong nhà, chạy xe ngoài đường.  

Năm 2006, đối tượng Phan Ngọc Linh được gia đình đưa đi khám và điều trị 

nội trú tại bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng được 20 ngày với chuẩn đoán” Tâm thần phân 

liệt” ra viện đối tượng tiếp tục uống thuốc điều trị ngoại trú đều đặn tại Trạm y tế 

phường, tình trạng bệnh có cải thiện hơn. 

 Năm 2015, Phan Ngọc Linh bị tai nạn giao thông, tụ máu trong não được đưa 

đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, đối tượng có hôn mê 

20 ngày, được điều trị và chăm sóc tích cực, tình trạng bệnh có cải thiện sau đó 

chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị 20 ngày. Sau khi ra viện Phan 

Ngọc Linh đi lại được nhưng hơi yếu. Hiện tại, đối tượng đêm ngủ ít, cười vô cớ, nói 

nhảm, không làm được việc gì, ăn uống tạm, đi lại được, trí nhớ giảm sút. Ngày 

03/4/2015, đối tượng đã được UBND phường Hòa Thọ Đông cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật về thần kinh, tâm thần, mức độ khuyết tật nặng và được hưởng chế độ trợ 

cấp xã hội hàng tháng theo quy định. 

Tiền sử gia đình: Ông cố ruột bị rối loạn tâm thần. 

Hiện tại: biểu hiện chung: tỉnh táo, tiếp xúc kém, hỏi trả lời chính xác; ý thức: 

không rối loạn; cảm xúc: khí sắc tạm ổn; tri giác: ảo thanh lời nói(+), ảo thanh bình 

phẩm (+), ảo giác; Tư duy: nói nhảm một mình, tư duy bị bộc lộ. Hoang tưởng bị hại 

(+), hoang tưởng liên hệ (-); hành vi tác phong: đêm ngủ được, hơi ù tai, ăn uống tạm, 

tự vệ vệ sinh cá nhân được, hành vi tác phong tạm ổn; giảm sút hoạt động có ý chí; trí 

tuệ: giảm sút; trí nhớ: giảm sút; sự chú ý: kém tập trung, khám thần kinh: không có 

dấu thần kinh khu trú 

Kết luận về mặt y học: Tâm thần phân liệt thể Paranoid, tiến triển liên tục 

(F20.00) 
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Kết luận về năng lực hành vi dân sự: Khó khăn trong nhận thức và làm chủ 

hành vi.  

Căn cứ kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung thì Ông 

Phan Ngọc L có khó khăn trong nhận thức,  làm chủ hành vi. 

Như vậy, yêu cầu Bà Bùi Thị Th phù hợp với kết luận của Trung tâm Pháp y 

tâm thần khu vực Miền Trung. Do đó yêu cầu Tòa án tuyên bố Ông Phan Ngọc L có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cũng như đề nghị của Kiểm sát viên tham 

gia phiên họp là có căn cứ phù hợp với quy định tại Điều 23 Bộ luật dân sự năm 2015 

nên Tòa án chấp nhận yêu cầu của người yêu cầu. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự và chi phí trưng cầu giám định Bà Bùi Thị Th phải 

chịu theo quy định của pháp luật. 

   Từ những lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

- Căn cứ các điều 23 Bộ luật dân sự năm 2015; Khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 

2 Điều 35; các điều 369,370, 371, 372, 376, 378  Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

1.Chấp nhận đơn yêu cầu của Bà Bùi Thị Th về việc tuyên bố một người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Tuyên bố: Ông Phan Ngọc L, sinh năm 1975.Địa chỉ: Tổ 37, phường H, quận C, 

thành phố Đà Nẵng có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Chỉ định Bà Bùi Thị Th, sinh năm 1982. Địa chỉ: Tổ 37, phường H, quận C, thành 

phố Đà Nẵng là người giám hộ cho Ông Phan Ngọc L. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Bùi Thị Th phải nộp 

300.000đ (Ba trăm ngàn đồng)  nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000đ 

Bà Bùi Thị Th đã nộp tại biên lai thu số 5487 ngày 25/10/2018 tại Chi cục thi hành án 

dân sự quận Cẩm Lệ. Vậy Bà Bùi Thị Th đã nộp đủ lệ phí yêu cầu. 

3. Chi phí giám định pháp y tâm thần là 1.233.800đ (Một triệu hai trăm ba mươi 

ba ngàn tám trăm đồng) Bà Bùi Thị Th phải chịu, đã nộp đủ. 

4. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết 

việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Trường hợp vắng 

mặt tại phiên họp thì thời hạn đó được tính từ ngày người vắng mặt nhận được quyết 

định hoặc kể từ ngày quyết định đó được niêm yết; Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm 

Lệ có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra 
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quyết định này.Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quyền kháng nghị 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 
 

Nơi nhận:              THẨM PHÁN    
-VKSND quận Cẩm Lệ;  

-Chi cục THADS quận Cẩm Lệ; 

-TAND TP Đà Nẵng; 

-Các đương sự; 

-UBND phường Hòa Thọ Đông; 

-Lưu hồ sơ . 

                                Trương Thị Hai 

 

 

 


